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I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng (A hoặc B, C, D) trong các câu sau, rồi ghi vào giấy làm bài. 

Câu 1. Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung được gọi là?

A. Thuế.
B. Chia lợi nhuận.
C. Nộp phạt.

D. Tiền.
Câu 2. Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn

A. hợp tác kinh doanh với bất kì ai.

B. kinh doanh bất cứ mặt hàng gì.

C. kinh doanh mà không cần đóng thuế.

D. hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh.

Câu 3. Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về tác dụng của thuế?

A. Giúp ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế.

B. Thu lợi nhuận.

C. Tạo sự công bằng cho xã hội


D. Làm giàu cho cá nhân.

Câu 4. Hành vi nào dưới đây vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh?

A. Buôn bán vũ khí, thuốc nổ.
B. Sản xuất hàng gia dụng.

C. Kinh doanh dịch vụ vận tải.
D. Bán đồ ăn nhanh.
Câu 5. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?

A. Kinh doanh đúng mặt hàng đăng ký và nộp thuế đầy đủ.

B. Buôn bán hàng giả, trốn thuế để tăng lợi nhuận.

C. Kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ và kê khai đúng doanh thu.

D. Mở rộng quy mô kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Câu 6. Hoạt động nào dưới đây của doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo X không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình?
A.Thu hẹp quy mô, địa bàn sản xuất kinh doanh.

B. Không cải tiến kỹ thuật, chất lượng sản phẩm kém.
C. Lựa chọn quy mô kinh doanh không phù hợp.

D. Đổ các chất thải chưa qua xử lý vào nguồn nước tự nhiên.
Câu 7. Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ lao động của công dân, Nhà nước đã có chính sách
A. bắt ép người lao động phải làm việc nhiều giờ liên tục.
B. sử dụng lao động dưới 15 tuổi vào làm việc.

C. hạn chế xuất khẩu lao động ra nước ngoài. 
D. khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất để tạo việc làm cho người lao động.

Câu 8. Công dân có nghĩa vụ lao động để 
A. góp phần duy trì và phát triển đất nước.
B. không bị chê trách.
C. làm giàu bất chính.
D. làm từ thiện.

Câu 9. Hành vi nào dưới đây là vi phạm Luật lao động?
A. Nghỉ việc dài ngày không nêu lí do.
B. Làm việc trong môi trường an toàn.

C. Được ký kết hợp đồng lao động.
D. Được trả lương đúng thời hạn.

Câu 10. Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền lao động?

A. Quyền khiếu nại, tố cáo.

B. Quyền sở hữu tài sản.

C. Quyền được tuyển dụng lao động.

D. Quyền bóc lột sức lao động.

Câu 11. M 14 tuổi, đang học lớp 9, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ lại ốm đau bệnh tật, M muốn làm thêm ngoài giờ đi học để có tiền phụ giúp đỡ bố mẹ. Theo em, M có thể tìm việc bằng cách nào trong các cách dưới đây?

A. Xin vào làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.

B. Xin làm phục vụ ngoài giờ tại quán nước gần nhà.

C. Mượn tiền người thân để lập cơ sở kinh doanh và thuê thêm lao động.

D. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Câu 12. Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật dân sự?

A. Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.

B. Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác.
C. Giao hàng không đúng mẫu mã trong hợp đồng mua bán hàng hóa.

D. Vi phạm nội qui an toàn lao động của xí nghiệp.

 Câu 13. Vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định 
A. mối quan hệ xã hội bị xâm hại.


 B. hành vi có lỗi.
C. tội phạm.




            D. trách nhiệm pháp lý.
Câu 14. Trường hợp nào dưới đây không phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Hành vi trái pháp luật, có lỗi do người thiếu tự chủ thực hiện. 

B. Hành vi trái pháp luật, có lỗi do người mất năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện. 

C. Hành vi trái pháp luật, có lỗi do người thiếu hiểu biết pháp luật thực hiện.
D. Hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.  
Câu 15. Chứng kiến hành vi buôn bán pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán của người hàng xóm, theo em cách ứng xử nào dưới đây là phù hợp nhất?

A. Im lặng, bỏ qua vì đây là láng giềng của mình.

B. Rủ bạn bè cùng tham gia mua pháo để sử dụng.
C. Báo ngay với chính quyền địa phương hoặc cơ quan thẩm quyền.

D. Xem như chuyện thường vì đây là việc của họ không liên quan đến mình. 

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1. (2,67 điểm) 
1.1. Thế nào là hôn nhân?

1.2. Em hãy nêu mối quan hệ giữa vợ và chồng trong hôn nhân?
Câu 2. (2,33 điểm) Tình huống: Hôm nay là ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Cử tri hăng hái đi bầu cử. Bác A cạnh nhà em sang nhờ ba em bỏ luôn phiếu bầu cử thay cho bác, với lí do“việc bỏ phiếu bầu cử không quan trọng, nhờ người khác bỏ giúp cũng không sao, tôi muốn dành thời gian cho việc đồng án”.
a. Vận dụng hiểu biết về quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân. Em hãy nhận xét về hành vi của bác A trong tình huống trên?

b. Nếu em là người chứng kiến tình huống này, em sẽ ứng xử như thế nào?

c. Hãy nêu các hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
-Hết-
ĐỀ CHÍNH THỨC
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